CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số: 66 /QĐ-CĐPĐ ngày 08  tháng  3 năm 2020 của
Hiệu trưởng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng)

Tên  ngành/nghề:      
Điều dưỡng 
 
Mã ngành/nghề:    
5720501
Trình độ đào tạo :
Trung cấp   

Hình thức đào tạo:
Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: 
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Thời gian đào tạo: 
02 năm
1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu tổng quát:


Đào tạo người  Điều dưỡng Trung cấp có phẩm chất chính trị; có kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng cao; có thể lực và trí lực; có kỹ năng giao tiếp và năng lực hội nhập; có thái độ đúng đắn, có kiến thức y khoa cơ bản, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ trung cấp, có sức khỏe để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khỏe cho nhân dân, có khả năng tham gia quản lý các hoạt động điều dưỡng và tự học vươn lên.


Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và thực hành nghề nghiệp trung thực, khách quan, thận trọng với tinh thần trách nhiệm cao tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 


1.2.1 Kiến thức:

- Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và ngành Điều dưỡng nói riêng.
- Có kiến thức tổng quát và mô tả được các đặc điểm về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;

- Áp dụng được các kiến thức y dược học cơ sở và kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Vận dụng kiến thức chuyên môn để chăm sóc, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng;

- Hiểu được tâm lý người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình giao tiếp và chăm sóc;

- Vận dụng được các quy định về luật pháp và chính sách của Nhà nước vào công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân;

        -  Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có khả năng học tập vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân;

- Hiểu biết luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân;

  - Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

  - Tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương.
1.2.2 Kỹ năng:
a. Kỹ năng cứng: 

       
- Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng cấp trên phụ trách; 

       
- Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành; 

       
- Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện, thực hiện tốt chỉ định của bác sỹ;

           - Tham gia và thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn; 


-Theo dõi, đánh giá toàn trạng và ghi chép hàng ngày những diễn biến bất của người bệnh, đặc biệt những bệnh nặng và cấp cứu; phát hiện báo cáo kịp thời các diễn biến bất thường của người bệnh để bác sỹ xử lý


-Tiếp đón người bệnh đến khám, vào viện, ra viện, chuyển khoa, chuyển viện và thực hiện các quy định khi người bệnh tử vong;


-Dự trù và chuẩn bị đúng đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị dụng cụ y tế, thuốc, hồ sơ bệnh án cho công tác khám, điều trị và chăm sóc;


-Vận hành được các phương tiện máy móc trang thiết bị được phân công; phát hiện hỏng hóc và đề xuất phương án xử lý kịp thời;

       
- Có kỹ năng sử dụng thuốc an toàn, hợp lý;

-Thực hiện giáo dục sức khỏe, đôn đốc nhắc nhở người bệnh người nhà giữ gìn trật,vệ sinh ngăn nắp tại cơ sở y tế và cộng đồng. 
      
- Tham gia các khóa đào tạo liên tục về lĩnh vực điều dưỡng;

            - Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;    


-Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến ngành y tế;
b. Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh, với đồng nghiệp;

- Có kỹ năng tư vấn – giáo dục sức khỏe cho người bệnh

- Có kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong quá trình làm việc;

- Kỹ năng tự học tự nghiên cứu để thường xuyên cập nhật kiến thức phục vụ cho công tác chăm sóc

- Kỹ năng quản lý : quản lý tốt bản thân, quản lý thời gian và quản lý nhân lực

-Kỹ năng chịu áp lực công việc và quân bình cảm xúc

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương.
1.2.3 Thái độ:

- Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng cao; có thái độ đúng đắn về ngành nghề;

-Tôn trọng người bệnh và người nhà người bệnh;

-Thân thiện với người bệnh và người nhà người bệnh;

- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

-Trung thực khi hành nghề;

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

1.3 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Học sinh tốt nghiệp ngành Điều dưỡng có khả năng:

- Đảm nhận công tác điều dưỡng tại các Bệnh viện, các trung tâm y tế, các trạm y tế xã phường và các đơn vị, dịch vụ khám chữa bệnh…

-Tham gia các chương trình du học về lĩnh vực Điều dưỡng tại các nước như Nhât Bản, Đức…
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun : 31
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 71 TC
- Khối lượng các môn học chung (đại cương): 255 tiết

- Khối lượng các môn học, mô đun  chuyên môn: 1485 giờ
- Khối lượng lý thuyết:  559 tiết;   Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  773 tiết; Kiểm tra: 78 giờ
3. Nội dung chương trình:
	Mã MH
	Tên môn học, mô đun
	Số
TC
	Thời gian học tập (giờ)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	LT
	TH/TT
	KT
	

	
	
	
	
	
	TN/BT
	
	

	
	
	
	
	
	/TL
	
	

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13
	

	MH 01
	Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2
	

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1
	

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2
	

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	2
	45
	21
	21
	3
	

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1
	

	MH 06
	Anh văn cơ bản
	4
	90
	30
	56
	4
	

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	48
	1050
	470
	520
	60
	

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	18
	375
	159
	200
	16
	

	MH8
	Giải phẩu – Sinh lý
	3
	60
	28
	30
	2
	

	MH9
	Vi sinh  - Ký sinh trùng
	2
	45
	15
	28
	2
	

	MH10
	Dược lý
	2
	30
	28
	0
	2
	

	MH11
	Điều dưỡng cơ sở 1
	4
	90
	30
	56
	4
	

	MH12
	Dinh dưỡng – Tiết chế
	3
	60
	28
	30
	2
	

	MH13
	Điều dưỡng cơ sở 2
	4
	90
	30
	56
	4
	

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	26
	600
	269
	290
	41
	

	MH14
	Nghề nghiệp - Đạo đức điều dưỡng
	2
	30
	28
	0
	2
	

	MH15
	Tâm lý - Giáo dục sức khỏe
	2
	30
	28
	0
	2
	

	MH16
	Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực
	2
	30
	28
	0
	2
	

	MH17
	Chăm sóc sức khỏe người  bệnh nội khoa  1
	3
	45
	43
	0
	2
	

	MH18
	Thực tập CSSK người  bệnh nội khoa 1
	2
	90
	0
	85
	5
	

	MH19
	Chăm sóc sức khỏe người bệnh Ngoại khoa
	3
	45
	43
	0
	2
	

	MH20
	Thực tập CSSK người bệnh Ngoại khoa
	2
	90
	0
	85
	5
	

	MH21
	Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	3
	45
	43
	0
	2
	

	MH22
	Thực tập Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	1
	45
	0
	40
	5
	

	MH23
	Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
	2
	30
	28
	0
	2
	

	MH24
	Thực tập Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
	1
	45
	0
	40
	5
	

	MH25
	Chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa  2
	2
	30
	28
	0
	2
	

	MH26
	Thực tập chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa 2
	1
	45
	0
	40
	5
	

	II.3
	Môn học, mô đun bổ trợ
	4
	75
	42
	30
	3
	

	MH27
	Phục hồi chức năng
	2
	45
	14
	30
	1
	 

	MH28
	Dịch tễ- Bệnh truyền nhiễm
	2
	30
	28
	0
	2
	 

	III
	Thực tập tốt nghiệp và đánh giá kỹ năng thực hành TH cuối khóa
	9
	405
	20
	375
	10
	 

	MH29
	Thực tập tốt nghiệp 
	6
	270
	10
	255
	5
	 

	MH30
	Đánh giá kỹ năng thực hành TH cuối khóa
	3
	135
	10
	120
	5
	 

	IV
MH31
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	28
	0
	2
	 

	 
	Tổng
	71
	1740
	612
	1043
	85
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